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Bảng thông tin Trường học Tiểu bang California 
(Bảng thông tin) thể hiện thành tích của các khu 
học chánh, trường học và nhóm học sinh thông 
qua nhiều thước đo đánh giá của tiểu bang và 
nội bộ nhằm tạo nên hệ thống giải trình đầy đủ 
toàn cảnh của California. Các kết quả này được 
dùng để xác định điểm mạnh và điểm yếu cũng 
như giúp đảm bảo đáp ứng nhu cầu của tất cả 
các học sinh.

Bảng thông tin thể hiện thành tích như 
thế nào?
Thành tích sẽ dựa trên hai yếu tố:

	• Dữ liệu năm hiện tại theo thước đo (Trạng thái)
	• Chênh lệch giữa dữ liệu năm hiện tại và năm 
trước (Thay đổi)

Trên bảng 5x5, các mức theo dữ liệu năm hiện tại hiển thị ở cột bên trái, còn các mức chênh lệch 
giữa dữ liệu năm hiện tại và năm trước hiển thị ở hàng trên cùng. Mức Thành tích, hay màu sắc, 
được xác định theo điểm mà hai mức này giao nhau. Màu sắc dao động từ đỏ, biểu thị Mức Thành 
tích thấp nhất, đến xanh dương, biểu thị Mức Thành tích cao nhất. Các tính toán Thành tích này 
được thực hiện theo từng tiêu chuẩn đánh giá của tiểu bang và giao nhau trên bảng 5x5. Bố cục 
bảng và vị trí màu sắc sẽ khác nhau tùy theo từng thước đo. 

Mức Giảm Đáng kể Giảm Không thay đổi Tăng Tăng Đáng kể

Rất Cao Xanh lá Xanh lá Xanh dương Xanh dương Xanh dương

Cao Xanh lá Xanh lá Xanh lá Xanh lá Xanh dương

Trung bình Vàng Vàng Vàng Xanh lá Xanh lá

Thấp Cam Cam Cam Vàng Vàng

Rất Thấp Đỏ Đỏ Đỏ Cam Cam

Đỏ Cam Vàng Xanh lá Xanh dương
THÀNH TÍCH KÉM NHẤT THÀNH TÍCH TỐT NHẤT

Trong ví dụ về bảng 5x5 nói trên, dữ liệu năm hiện tại của trường rơi vào mức “Cao”. Giữ vững mức này, 
nghĩa là kết quả không tăng hoặc giảm so với năm trước. “Cao” và “Không thay đổi” giao nhau (cắt nhau) 
sẽ cho ra Mức Thành tích tổng thể màu xanh lá. Dữ liệu năm hiện tại, chênh lệch giữa dữ liệu năm hiện tại 
và năm trước và Mức Thành tích được hiển thị trên Bảng thông tin cho tất cả các khu học chánh, trường 
học và nhóm học sinh (tức là các nhóm chủng tộc/sắc tộc, nhóm có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, 
người học tiếng Anh, người học tiếng Anh dài hạn, học sinh vô gia cư, thanh thiếu niên thuộc diện chăm 
sóc nuôi dưỡng và học sinh khuyết tật). 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Bảng thông tin Trường học Tiểu 
bang California và Hệ thống Hỗ trợ của Sở Giáo dục California.
Liên hệ với Ban Phân tích, Đánh giá và Báo cáo Trách nhiệm Giải trình qua email tại 
địa chỉ dashboard@cde.ca.gov.
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